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A. TOYNBEE VÀ "KHẢO LUẬN v ầ  LỊCH sử"

H O À N G  H Ồ N G

Trong  liẾn Ir lnh sử  học I h í  kỷ XX, lác phầm 'K h ả o  luận về ljch sử" (A study of 
H istory) của nhầ sử  học Anh Arnold Toynbee x u ĩ t  bảo  vào những năm giữa th ể  kỷ d ư ợ c  
đ ấn h  g i ỉ  là ' l á c  phầm  n&i t i ín g  n h ỉ t  và đ v ợ c  giới v i ỉ l  sử  dưoTDg ihờ i  tranh  luận n h i ỉu  
nh ít*  (L ờ i tự a  cửa R. A Ron troog  tác phầm L’Histoire). Nghiẽn cứu l|c1i sử  s ử  học th£ 
giới,  không t h ỉ  khống d ĩ  cập lớ i Toynbee và tác phầm của ổng.

T oyabee sinh a im  1889 và mất năm 1975. Khi đại ch i ín  thế  g iớ i th ứ  n h ỈỊ  bùng Dồ, 
Ang d aa g  dạy học ở  t rv ờ n g  O xford. Với t v  cách là ngvâri stiag trong  cuộc chỉÍB, ỏng 
q u y í t  đ |a h  t r ớ  thành  một ’Thucydydes vứi c h i ĩn  t raah  Pelopone* C uộc đ ờ i  viết sử  của 
6 a g  d£ Ui nhiều tác  phằm: 'C h âu  Phi Ả R ập  và Ch&u Phi đ en ' ,  'V ỉ n  hóa T rung  Q uốc và 
Nhật B ản ',  'V a i  t rò  của  các thành phố trong Uch sử...* Song l<Vn hơn  cả là tác phằm  
'K h ỉ o  luận về lich sử '.

"Khảo luận v ỉ  lich sử* bao gồm 12 tập  XUÍI bản rải rác từ  năm 1934 đ í n  năm 1961. 
Sau này tác gỉả chu  ra  đ ờ i  tập  thứ  13 • tóm tắt tẩ t cả các tập  t rư ớ c  - nhằm mục đ ích dỄ 
tác  phằm  đến  vớỉ độc giả dễ dầog bưo ( tập  này dịch sang tiếng P báp  vớỉ dầu  d ỉ  
L ’H islo ire  - Paris - Elsevier 1975).

*Khảo luận về l |ch s ử '  ra đờ i trong Ihờỉ đièm mà n ỉn  sử  học thực  chứng  - n ỉ n  sử. 
hục ch i ím  vị t r í  tuyệt dối trong nửa sau t h í  kỹ XIX - đả tỏ  ra hoàn toàn bấ t lực  t rư ớ c  
VIỆC g iả i tb (ch  nhffng  b l6 n cỗ  p h ứ c  I9P cửa l |c h  sử . C ác  n h à  sử  học tb ự c  c h ứ n g , d ù  co i 
trọng phê phán sử liệu, nhưng ViVi cách miêu tả dan  điệu các sự kiện, dã không ihS tạo 
dự ng  một bức tranh  đầy dử của licb sử. ở  t h í  kỷ XX, các nhà sử  học đ£u nhậa  thấy rằng: 
sự  kiện Uch sử  không tồn tại riẽng biệt mà giữa chúng bao g iờ  cũng có sự  llẽn hộ o h ĩ t  
dinh hoặc trự c  tiếp , hoặc gián t ỉ íp ,  tạo  Ihành ửiộl c ỉu  trúc  xă hội. Miẽu tả  lich s ử  là mi6u 
l ỉ  toào bộ  c ĩu  trúc  ĩý .  N h i ĩu  tác phằm sử  học c ỉ u  trúc  đẳ ra dời.  Nhưng nhỉn chung, các 
o h i  sử  học chi dừng  lại ở  nhfrng cấu trúc tinh lại, khống vận dộng, khỏng biển chuyền, 
Uch sử ch! đ ư ự c  bièu hiộn trong một không gian và thời gian n h ỉ t  định, sự  thay dồl, phái 
trièn không đ ư ợ c  d ỉ  cập. Trong  khỉ dó, từ  cuối lh£ kỷ XIX các nhà sử  họG liên lục chứng  
k i ĩn  ohửng b i ĩn  dộng  và b i í a  đfti liVn lao của xã hội, diSu dó  dã phá vĩr những q u an  oiệm 
linh lại v ỉ  lịch sử ở  họ. Toynbee là một trong sổ ít các nhà sử  học tư  sản nhận Ih íy  t ính 
vậo dộng của các cấu trúc và mong muốn lìm ra một qui luật nào dố, một nguyên lý aào  
dỏ  cbi phối vận dộng ẵy. Tác phẳm 'K h ảo  luận v ỉ  Hch sử* là cố  gắng cửa ổng nhằm 
mvc dích Irôn.

HiỀn nhiỏn ỏng ihừa nhAn xã hội như mộl cấu trdc và trong dỏ  y íu  tố  qu aa  trụng
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a h ỉ l  d ỉ  190  ih à n h  cấu  Irú c  xả hội là m(1i li£n q uan  g iữ a  các  con ngưtVi. ’X ã hội lả m àn g  
Ivứi toằn  bộ các mối iiẻn quan giữa các con ngưởi*. 'X ã  hội khỗng phải là những con 
n g irờ i m à là  n h ữ n g  m ổì lỉỏn q u an  có  g iử a  họ  V(VÌ nhau*. 'C á  nhản  ch i là đ à u  niiìii I ro n g  
mẳog lướ i các mối li£n quan* ỏ n g  khẩng dịnh nghiên cứu lịch sử  là nghiên cứu cáu 
trúc  xẵ hội v(Vi một không gian rộng IiVn: * Lirh &ử nưức Anh chi có ihc hicu d ư ự c  n í u  
chứng la  xem xét nó như  Hch sử mội xã hội iởn hrrn bao g&m nưức Anh bẽn C{^nh nhiều 
n v ở c  khác’

Đ è pháo  tích  cấu Irúc xả hội, ông dưa ra khái niệm ’N ĩn  văn m inh ' mà ihco đ ịn h  
nghĩa cùa Ang dó  là 'm ội kiỗu vấn hỏa rièng hoặc một giai đoi)n vản hóu riCng biệi d ã  
diỈD ra  Iroog một thờ i  kỳ nhẫl d ịa h '  và ờ  dó ‘mọi ngưởi có ih ỉ  sống cùng nhau mội cách  
hòa h ự p  nh ư  những thành viẾn trong cùng một gia dinh duy n h ỉ t ‘

T oyabee  dành  p h ỉn  UVn lác phầm *Khảo luậo VỄ Uch sử* dè lý giải sự  phát sinh, phá i  
t r ièa  và suy l ỉ o  cửa các n ĩn  văn minh.

C ác nSn v in  minh mà Toynbce trình bày dó là những thực ihS khép  kín và lácb  riVi 
nhan. Ôog thỐDg k£ có khoảng 38 n ĩn  văn minh lớn lừ  năm 3(NM) trư ớ c  công nguyẻD cho 
đ ể a  nay . M ột nêD vSd m inh lớ n  c6  I h ỉ  cổ  các  văn m inh ch tf hầu  n h ư  văn  m toh  T ru n g  H o a  
có cắc v ỉo  miBh c b v  bầu T r i ĩu  Ti£o, Nhặt Bản, Việl Nam. Các n ĩn  văn minh khỗDg nhấ l  
t h i í t  phải k í  t i í p  nhau, chúng cổ th ỉ  dồng thời lồn tại. T rung  thế  kỷ XX có 5 ngn văn 
minh lứ n  cừag t&tt tyi là P h v tm g  Tẩy, Liên bang cộng hòa XHCN Xô viẽt vầ các n ư ớ c  
phụ thvồc, Ixlam, Ẩn Độ, Viẽii đô«fe

C ác DỈn văn minh dă ra dờ ỉ  nbư thế  nào ? Toynbee émm-m  Bgujrf’B lý mang t ính  c u  
học *Thử thách  và ứng phó’ (Chiienge aocl Resposc). Một n ĩn  văn minh x u ỉ l  hiện khi 
cỘBg đồng nguriVi vấp  pbải một chưiVng ngại, phải dư ưng  dầu viVì mội ih ử  ibách. Vãn 
minh sinh ra lừ  sự  khó khăn chứ  khỏng phải lừ  sự  dẻ dàn^. T hường  thỉ sự  thách Ibức 
d í a  d o  hoàn cảnh tự  nhiẽn. Ví dụ vào cuữi ihiVi kỳ băng hà khi nhửng đồng  ciS lưtri i5 l 
củ a  X a h a ra  và C ận  đ ố n g  b i ín  Ihảnh  sa m ạc Ihì các  lậ p  đ o ào  n g ư ờ i ch ă n  nuố i g ia  »IỈC 
k h ổ n g  c h )u  b l  IICu d lộ l ,  h ụ  đ i  v à u  n h ữ n g  n ư i  i b n g  rử  ở  l ư u  v ự c  &<Sng N in  v à  a>&ng 
ơ p b o r r ỉ t .  H ọ  bất d ỉu  t i ỉu  n ư ớ c  đắp  bờ , biÍB vừng dầm lầy thảoh nhửng cánh dồog Irồng  
trọ t  màu mở. Vân minh Ai cập  và Can dẻ đả xuất hiện như vậy. Cũng nhir lb£, Tuynbee lỷ 
g i i i  việc a g v ờ ỉ  Maya (Maya.<>) khai phá rừng boaog d ỉ  xẳy l£n nbửng dỏ  IhỊ ỏr I u ca U n  
(Y ucatan) .  Ngirửi In-ca (Incas) xAy dựng  cung điện dSn miếu Irêa  «iảy A ng (lẽ. NgưiVi 
AkỀan (A chéeos) k h ỉc  phục t rở  ng«i v ỉ  dirỏrng biền x&y dựng n ĩ a  văo minh Hy L«p rực  
rỡ  quanh  vỉlBg E  giẽ. NgvtVi Thồ Nhi Kỳ sau khi d ư ư ng  dầu  vứi ng0 9 Ì xâm Mồng cd, d ã  
sống còn vẩ nử a  I b ỉ  kỷ sau xây dựng vương quốc ThA Nhỉ Kỳ hùng mạnh.

v s  in ịi  nàu dổ có t h ỉ  coi nguyên lý ’T h ử  ihách và ứng p h ó ' cỏa Toynbec như  mội 
qHan o iệm  r i ỉn g  v ỉ  đ ẵ u  Iran h  g iữ a  các  m ặi dố i l ị p  (m âu  lim ẳD) Iro n g  khuAn kh& m ội 
lồBg ibè hay coi đó  là nguồn gốc của vận dộng và phái IriỄa. Vì lẽ dó  mà nhà sử  h<,M; Ba 
Ub Topolski coi ông như  mội nbà sử  học mang lư  lưỏrng biện chứng. Nhưng I r ín  ih ự c  lé  
c ó  n h ữ n g  niTi luỏn  bị đ ậ l trư«Vc ih ử  ih ách  ItVn và dả v ư ợ t quii đ ư ợ c  so n g  khAng p h ả i iúc  
aà o  công 190 ra  văn minh. Ngưực I9 Ì cỏ vảo minh dược hình Ihành mà khỏng I r i i  qua  th ử  
Ihách. Chẳng hạn, vân minh C ư  dốc  Phưưng Tày mV rộ quanh Parl, BiTÌ mà Ihường  xuyẽn
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đ ư ợ c  hưtVng mội khí hậu ỏn hỏa và không hẽ bị dc dợa b<Vi nạn ngoại xâm. Nguyèn lý 
'T h ử  Ihách và ứng phiS' của Toynbcc rò rủng lá ‘khỏng hoạt dộng Irong mụi hoàn cành’ 
n h ư  cách gọi cùa nhà sử  học Pháp (ìuy B«>urdc.

Vẽ dộng lực Ihiic đày sự ph.'n Iricn của các nèn văn minh, Toynbcc đ ỉ  ra vai t rò  dậc 
thù  của "Nhản vặt ưu lú '  lức cấc vi nhân. Oni; cho xã hội dưực cấu ihành do 3 loại người: 
NgưtVi sáng i;)o - Thicu siỉ (các vi nhàn); Ouàn chúng nhãn dân khững có sức sáng tạo  - 
Đ a  sổ: Và một bộ phận hoàn loàn lạc hậu còn tồn tại Irong xả hội. Chi những oh&a vẶt tfu 
lú  miVi cỏ sức sáng lạo  còn đa số lựi dụng những phát minh của nhăn vậl ưu (ú. T hiều s5 
b iều  hiện tinh ihăn xướng đạo còn đa số phục tùng l iếp  Ihu, thích ứng. T rư ớ c  những íh ử  
ihách  của lự  nhiẽn hay xâ hội, quan hộ bình th ư ở n g  giữa Người sáng tạo  - Thièu  số và 
NgưW không sáng tạo  - Đa sổ bi phá vỡ, Văn minh bi hủy dlộl, nhân vậl ưu tú  mới ra đờ i 
xày d ự n g  nSn văn miah mtVi. Trong  lịch sử, nhửng nhân vật đặc biệt như K h ồ n g T ử ,  Salnl 
Paul, M ahom et, Lênin... hoặc các tinh hoa sáng lạo  như các nhả quí lộc Hi Lạp, dia chủ 
q u í  lộc Phồ, những người Bôn sỏ vích Nga ià những nhân vậi ưu tú đã sáng tạo  và Ihúc 
đầy sự  phát triền  của các nền văn minh. Như vậy, dộng lực thúc đẵy ván minh là Người 
sáng tựo - Thicu sữ còn đa sư quăn chúng nhân dân như những nhân tố  tĩnh, khòng đỏng  
vai trò  sáng lịch sử.

Toynbee chứng minh rằng Uch sử không phải ' iến  lên mà phát triền  theo vòng t u ỉ a  
hoàn qua lại (&ự mô phỏng). Các áẽa văn minh &au mò phỏng các nSn văn minh IrưiVc. 
Chầog hạn Phưorng Tây có mỏ hình của văn minh Hi-La. Văn minh Hi-La iại có  l i ỉn  bốỉ 
lả văn minh ihờ i M inos-Hellade-M yccncs (Văn minh của người vùng E  giê).

Một nền văn minh sẽ d ư ợ c  phát triền cực ihịoh nếu như chất kích thích trong  Ihử 
thách dù mà không quá mức. Sự phát iriỄn cùu ncn văn minh d ư ự c  đánh d ỉu  (V chỏ ‘nó 
ngày càng làm chủ d ư ợ c  hoàn cảnh (ự nhiẽn;^Sản xuất ra nhiéu của cải vật chất; Có các 
thề chố dân sự, quàn  sự, lòn giáo ngày càng phức tạp  ; Sáng lụo ra ngày càng nhiSu tác 
phằm vản hợc và nghệ th u ậ l '

( ì i a i  d o ^ i n  p h á i  I r ì ề n  c ỏ a  c ấ c  n ề n  v ă n  m i n h  <tư«xc T o y n b e e  q u í  v à o  b a  h i n h  m ẫ u  

chính: Hình mâu Hi Lạp d ư ợ c  dặc trưng biVi những bưtVc chuyỄn từ  những điTii vị chính 
trị hạn hẹp dcn  một vưcrng quổc toàn thế giới (d ư ợ c  h iỉu  là vùng Dịa Trung Hải): H inb 
m âu  T r u n g  H o a  dư«,TC đ á n h  d ấ u  bầng  sự  xen kẽ g iữ a  các  ih ở i  kỳ suy làn  và p h ụ c  h ư n g  
trong một thời gian dài của nhà nước cỏ xu hướng toàn cầu; Hình mẫu Do ihái gán liền 
vtVI hiộn t ư ự n g  "phá i  l á n ' .  T r o n g  h ìn h  m â u  này,  mộl  Iihóni n g ư ở i  bị  t ư á c  m ẫ t  q u ê  hưiTng,  
cố gắng giữ gìn nụuồn gổc của mình dựa trỏn viộc luản thủ mội lỏn giáo và mộl cách sống 
nào iló.

T h ở i  kỷ suy tàn cùa  n í n  văn minh dén  như  một tẵl  yếu.  T r ư ứ c  i h ử  ih á c h  mới ,  sự  
ứ n g  phó  Lliỏng nli.nn c ứ u  viVi nẽn văn minh cũ mà chi dẼ tậo  ra niộl sự  ih ích  ứ n g  iniVi và 
d ĩ  ra di’ri một nf n  vãn minh m<'ri. ' . 'hâu Âu tỉià cỗi và nưilrc Anh đang  bi ihu h ẹ p  d ỉ n  các  
ihuộc đi.i đ ư ụ c  òiiịỉ ịíiài l liitli  Iihư lù giai đoạn  suỵ làn tùii  nC'ti vđii minh.

(Mi.ìii I Iiõi I.ìc pli.jiii, l oyiihcc luV l.ii \(Vi Iiliửiig lỏn giái> tá n  Iriỉii ihc  giiVi n h ư  Phậl  
gi.'u», Hôi  uiáu,  C'tf lU'tc ui.ti), , Ong lý líiái iàn(>: Mịic chi) các n ỉ n  ván minh và c ác  <lế c hế  
ihay Ihĩ' 1,111 nh.iu, lôii L'i.to vún cứ  lòii I.ii \ ì  mục đ ích của  lAn t!Ìáo là c ứu  vtVl l inh hỉỉn
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ch ứ  khỡng phải cứu ViVi các ih ỉ  chố. Và Ang kố( luận; 'Ý  nghia cùu lịch sử lik làni cho thổ 
g iới t rử  thành một đia hạt thuộc vương quốc của Chúa... Con người chi lả những con lốl 
b |  thu  h í l  q u y ĩn  lực Irong ván ciV mà Chúa chiri h ĩ l  ngày này qua đCm khúc và Chúa làm 
cho cbúng chuyên dộng, bál dứng yẻn, rồi riỉt về, sau dó  lại dặt lừng  (|uản mội vào nhà 
giam của chúng’

N b v  vậy, nhà sử  bọc Toyabee, dù dá cố gáng lìm kiếm một mò hình vận dộng của 
Uch sử  q u a  các c ĩu  trú c , so n g  òng  chỉ nh ìo  Ih ỉy  n hữ ng  tác  n h ãn  gây b i fn  chuycn  cục  bộ. 
Bức tranh  I h í  giổri ống lạo  dựng maoh miỉn và tản mạn không mang lính lịch sử  và 
p h v ơ n g  hưtVng. Sự vận dộng loàn cầu khAng dư ự c  Ang dS cập. H ọc Ihuy ĩl  vS lịch sử cùii 
ống  rỏ  rà n g  k h ỏng  th ề  g iải th ỉch  đ ư ợ c  n h ữ n g  b iến  dộ n g  p h ứ c  I9P của  xá hội tro n g  th ế  kỷ 
XX. C 6  thã vl lỂ đó mà cuối cùng ồng vẫn phải tnV lại vứi ih u y íl  đỊnh mệnh Ihần hục C(̂  
(n iy ĩn .
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